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LUYỆN TẬP CHUNG
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Nắm vững được kiến thức về các quan hệ: điểm thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm, hai điểm cùng phía hoặc khác phía đối với một điểm, hai đường thẳng song song hoặc cắt nhau; về các khái niệm tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học:
+ Nhận biết được và mô tả được bằng lời nói hoặc kí hiệu: điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng, hai đường thẳng song song hay cắt nhau.
+ Nhận biết được điểm nằm giữa hai điểm, hai điểm nằm cùng phía hay khác phía đối với một điểm.
+ Đọc đúng tên đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm của một đoạn thẳng.
+ Đo được độ dài các đoạn thẳng cho trước.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm của một đoạn thẳng có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, nam châm, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bút dạ, bút màu, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức các bài học.
b) Nội dung: HS lần lượt trả lời.
c) Sản phẩm: Kiến thức về các quan hệ: điểm thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm, hai điểm cùng phía hoặc khác phía đối với một điểm, hai đường thẳng song song hoặc cắt nhau; về các khái niệm tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
2. Hoạt động 2: Luyện tập (35 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được Kiến thức về các quan hệ: điểm thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm, hai điểm cùng phía hoặc khác phía đối với một điểm, hai đường thẳng song song hoặc cắt nhau; về các khái niệm tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng. giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: Làm ví dụ và các bài tập 8.19; bài 8.20 SGK trang 57, bài tập thực tế.
c) Sản phẩm: Lời giải Ví dụ và bài tập 8.19; bài 8.20 SGK trang 57, bài tập thực tế.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Gọi 1 HS đọc ví dụ SGK trang 57.
- Bài toán cho biết gì, yêu cầu gì.
- Để thực hiện được các yêu cầu đó ta vận dụng các kiến thức nào.
- Hoạt động nhóm (7 phút) theo tổ thực hiện ví dụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.
- Hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- HS chỉnh sửa nếu cần.
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Dạng 1 : Khái quát các kiến thức đã học
VD: SGK trang 57.
Giải (h.8.41).
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 a) Những cặp điểm nằm cùng phía đối với điểm M là : B và C ; B và N ; C và N. 
b) Điểm C nằm giữa hai điểm của các cặp điểm : A và B ; A và N ; M và N ; M và B. 
c) C là mút chung của các đoạn thẳng : CN, CB, CM và CA.
d) Tia đối của tia CN là tia CM (hay CA).
e) Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AC nên :
AC = 2AM = 2.1 = 2 (cm).
Theo hình vẽ, ta có : 
AB = AC + CB. Suy ra :
CB = AB – AC = 6 - 2 = 4 (cm).
Vì N là trung điểm của đoạn thẳng CB nên :
NB = CB : 2 = 4 ; 2 =2 (cm).

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Khi nào ba điểm thẳng hàng.
- Có mấy đường thẳng phân biệt đi qua hai điểm cho trước.
- Khi nào hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.
- Khi nào điểm M gọi là nằm giữa hai điểm A và B.
- Thế nào là một tia gốc O.
- Đoạn thẳng AB là gì
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 8.19 và bài tập 8.20 SGK trang 57.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 8.19 và bài 8,20 SGK trang 57.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu lần lượt các HS trả lời các câu hỏi.
- GV yêu cầu 2 HS lên trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- HS chỉnh sửa (nếu cần). 
	Dạng 2 : Điểm, điểm nằm giữa hai điểm, tia, đoạn thẳng.
Bài tập 8.19 SGK trang 57.
a) Có 6 đường thẳng : AB, AC, AD, BC, BD, CD.
b) có 12 tia : AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. 
c) Có 6 đoạn thẳng : AB, AC, AD, BC, BD, CD.
Bài 8.20 SGK trang 57. 
a) Có 8 đường thẳng : AB, AD, AE, BD, BE, CD, CE, DE.
b) Vẽ đường thẳng DE. Nếu đường thẳng DE cắt d tại một điểm thì đó là điểm G cần tìm (hình a) ; nếu đường thẳng DE song song với d thì không tìm được điểm G thỏa mãn yêu cầu của đầu bài ( hình b).
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Làm bài tập:  Hai người đi xe đạp ngược chiều nhau, cùng khởi hành một lúc, người thứ nhất đi từ A với vận tốc 8 km/h. Người thứ hai đi từ B với vận tốc 10 km/h. Sau 2 giờ hai người gặp nhau tại C. Tính độ dài quãng đường AB?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ HS
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 HSK – G lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Dạng 3: Toán thực tế
Bài tập: Hai người đi xe đạp ngược chiều nhau, cùng khởi hành một lúc, người thứ nhất đi từ A với vận tốc 8 km/h. Người thứ hai đi từ B với vận tốc 10 km/h. Sau 2 giờ hai người gặp nhau tại C. Tính độ dài quãng đường AB?
Giải:
Độ dài quãng đường AC là:
SAC = 2.8 =16 (km).
Độ dài quãng đường BC là:
SBC = 2.10 = 20 (km).
Độ dài quãng đường AB là:
SAB = SAC + SBC  = 16 + 20 = 36 (km).


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Trung điểm của đoạn thẳng.
- Làm bài tập từ 8.21 đến bài tập 8.24 SGK trang 57.
- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập (tiếp).

Tiết 2
3. Hoạt động 3: Luyện tập (40 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được khái niệm tia, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng để làm các bài tập về tính giá độ dài đoạn thẳng, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: Làm các bài tập từ 8.21 đến 8.24 SGK trang 57, bài tập thực tế.
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập từ 8.21 đến 8.24 SGK trang 57, bài tập thực tế.
d) Tổ chức thực hiện: 
	[bookmark: _GoBack]Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thế nào là một tia gốc O.
- Đoạn thẳng AB là gì.
- Khi nào I là trung điểm của đoạn thẳng AB
- Làm các bài tập: 8.21 đến 8.23 SGK trang 57.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi.
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 8.21.SGK trang , 1 HS lên bảng làm bài tập 57, và 1 HS  lên bảng làm bài tập 8.22. SGK trang 57
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV cùng HS khái quát.
	3. Luyện tập
+ Tia. 
+ Đoạn thẳng AB. 
+ Trung điểm I của đoạn thẳng AB.
Dạng 1 : Tia, độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng:
Bài 8.21 SGK trang 57.
a) MN = MO + ON =5 + 7 =12 (cm). 
b) MK = MN ; 2 =12 :2 = 6 (cm) ; 
OK = MK – MO = 6- 5 = 1 (cm).
c) Điểm K thuộc tia ON.
Bài 8.22 SGK trang 57. 
Vì OB = OB + AB nên AB = OB – OA = 2 (cm).
AM = AB : 2 = 1 (cm) ; 
OM = OA + AM = 4 + 1 = 5 (cm).
Bài 8.23 SGK trang 57.
Các bộ ba điểm thẳng hàng là : 
A, B, C ; A, B, N ; A, C, N ;

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Khi nào ba điểm thẳng hàng.
- Làm bài 8.24 theo nhóm ( 5 phút).
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 8.24
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài HS trả lời.
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS. 
	Ba điểm được gọi là thẳng hàng nếu chúng cùng thuộc một đường thẳng.
Dạng 2: Ba điểm thẳng hàng:
Bài 8.24 SGK trang 57.
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Làm bài tập: Hai nhà A và B cách nhau 10 mét, người ta dự định đào một cái giếng giữa hai nhà. Hãy tìm vị trí của điểm M để đào giếng, sao cho từ mỗi nhà đến giếng là ngắn nhất, và giếng cách đều hai nhà?
- Làm bài tập theo cặp (3 phút).
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS đọc, tóm tắt đề bài và làm bài theo cặp.
- Hướng dẫn, hỗ trợ
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm có lời giải khác nhau lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng, cách làm tối ưu và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- HS: sửa lại (nếu cần).
	Dạng 3: Toán thực tế:
Bài tập : Hai nhà A và B cách nhau 10 mét, người ta dự định đào một cái giếng giữa hai nhà. Hãy tìm vị trí của điểm M để đào giếng, sao cho từ mỗi nhà đến giếng là ngắn nhất, và giếng cách đều hai nhà?
Lời giải
Theo bài  ra vị trí điểm M phải là trung điểm của đoạn AB, nên ta có:
AM = MB = AB:2 = 10:2 = 5 (m)



  Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Xem lại các bài tập đã chữa.
- Chuẩn bị giờ sau: bài “Góc”.
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